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	  UBND TỈNH LAI CHÂU

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Số:       /BC - BCH 
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày        tháng 6 năm 2021


BÁO CÁO

Tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng 
đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

(Báo cáo tại kỳ họp thứ III, BCH Liên minh HTX tỉnh  nhiệm kỳ 2020 - 2025 )


Thực hiện Kế hoạch số 1763/KH-UBND, ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 và Nghị quyết kỳ họp thứ II của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 26/NQ-BCH ngày 22/01/2021 tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Lai Châu kỳ họp thứ II (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025. 
Liên minh HTX tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình phát triển KTTT và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2021 gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN  KẾ  HOẠCH  PHÁT TRIỂN KTTT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, LIÊN MINH HTX TỈNH 
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ (KTTT)
1. Về Tổ hợp tác (THT)
Đến 31/5/2021, toàn tỉnh có 242 tổ hợp tác, ước đến 30/6/2021 toàn tỉnh có 245 THT tăng 10 tổ so với năm 2020, đạt 66,7% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là 150 tổ chiếm 62%; hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp 95 tổ, chiếm 38%; Số THT đã được UBND xã, phường, thị trấn xác thực là 5 tổ.
Các tổ hợp tác đã tạo việc làm cho 1.957 thành viên, tăng 67 thành viên so với năm 2020, đạt 98,8% so với kế hoạch năm 2021. 
 Doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm 2021 của tổ hợp tác ước đạt 291 triệu đồng/THT/ năm, tăng 56 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận bình quân của THT ước đạt 29,6 triệu đồng/THT/năm. Thu nhập bình quân của thành viên tổ hợp tác đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2021 của tỉnh.

Các Tổ hợp tác được thành lập xuất phát từ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên, phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, ngành nghề kinh doanh đa dạng, tổ chức đơn giản không có tư cách pháp nhân, việc hình thành các THT đã thu hút được lao động, vốn góp qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên.

2. Về Hợp tác xã (HTX)
2.1. Số lượng, vốn, thành viên và lao động:

- Đến 31/5/2021, toàn tỉnh có tổng số là 344 đơn vị trong đó 342 HTX và 2 quỹ tín dụng nhân dân, (tăng  8 HTX so với năm 2020). Số đang hoạt động: 239 HTX và 2 quỹ tín dụng nhân dân, có 103 HTX ngừng hoạt động. Số HTX thành lập mới là 15 HTX, đạt 60% so với kế họach phát triển KTTT năm 2021; số HTX giải thể: 7 HTX.
- Ước đến hết tháng 6/2021 tổng số HTX là 346 HTX trong đó thành lập mới thêm là 2 HTX.

- Tổng vốn điều lệ đăng ký hoạt động là 719.331 triệu đồng (chỉ tính đối với các HTX đang hoạt động),giảm 1.480 triệu đồng so với năm 2020.
- Kinh tế hợp tác, hợp tác xã thu hút 2.870 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 2.656 lao động.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu bình quân của 1 HTX 6 tháng ước  đạt 1.144 triệu đồng/HTX. Doanh thu cung ứng bình quân cho thành viên ước đạt: 96,9 triệu/ thành viên (Đối với HTX Nông nghiệp). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX  6 tháng ước đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng.
2.3. Về trình độ quản lý: 

Tổng số cán bộ quản lý HTX là 1.006 người, trong đó: Cán bộ quản lý đạt trình độ sơ cấp, trung cấp 294 người, đạt 98% so với kế hoạch; có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 30 người, vượt 2 người so với kế hoạch. 

2.4. Hoạt động của HTX theo ngành, lĩnh vực (Chỉ đánh giá các HTX đang hoạt động)

2.4.1. Lĩnh vực nông nghiệp (nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp)

- Tổng số 136 HTX (115 HTX đang hoạt động; 21 HTX ngừng hoạt động), tăng 06 HTX so với cuối năm 2020, chiếm 47,72% so với tổng số HTX đang hoạt động; thu hút 1.167 thành viên và 1.280 lao động, chiếm 40,66% tổng số thành viên, tăng 106 thành viên so với năm 2020.

- Tổng vốn điều lệ là 240.130 triệu đồng chiếm 33,38% tổng số vốn điều lệ của các HTX đang hoạt động. 

- Thu nhập bình quân lao động thường xuyên đạt 3,75 triệu đồng/người/ tháng. Có 6 HTX ứng dụng công nghệ cao; 10 HTX nông nghiệp tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; 10 HTX nông nghiệp sở hữu 18 sản phẩm OCOP, trong đó: 01 sản phẩm đạt 4 sao, 17 sản phẩm đạt 3 sao. 

Một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển gắn với vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung như: Cây chè, vung cây ăn quả, vùng lúa đặc sản, nuôi cá lông trên hồ thủy điện, nuôi cá nước lạnh ...

Tuy nhiên đây là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của các yếu tố thời tiết và dịch bệnh; số HTX tham gia liên kết còn hạn chế, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu ở dạng thô khó tiêu thụ, nhiều HTX thua lỗ phải ngừng hoạt động.

2.4.2. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

- Tổng số 21 HTX (15 HTX đâng hoạt động; 06 HTX ngừng hoạt động), giảm 03 HTX so với cuối năm 2020 do giải thể, chiếm 6,22% tổng số HTX đang hoạt động;

- Thu hút 149 thành viên và 166 lao động, chiếm 5,19% tổng số thành viên; 

- Tổng số vốn điều lệ là 31.800 triệu đồng, chiếm 4,42% tổng số vốn điều lệ; Thu nhập bình quân lao động thường xuyên đạt 3,92 triệu đồng/người/tháng. 

Hoạt động của các HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do chất lượng, mẫu mã còn hạn chế, sức cạnh tranh thấp, thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp.

2.4.3. Lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

- Tổng số 120 HTX (có 64 HTX đang hoạt động, 56 HTX ngừng hoạt động), tăng 04 HTX so với cuối năm 2020, chiếm 26,56% tổng số HTX đang hoạt động. 

- Thu hút 547 thành viên và 745 lao động, chiếm 19,06% tổng số thành viên trong các HTX, giảm 03 thành viên so với năm 2020 với tổng số vốn điều lệ là 221.093 triệu đồng chiếm 30,74% tổng số vốn điều lệ. 

- Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết các HTX sản xuất vật liệu xây dựng đã khai thác tốt được tiềm năng, lao động, tài nguyên tại chồ (cát, đá, sỏi ...) để phục vụ nhu cầu xây dụng tại địa phưong. 

Các HTX trong lĩnh vực xây dựng, phần lớn đóng vai trò là nhà thầu xây lắp, thi công các công trình nhỏ; lĩnh vực này thu hút được nhiều lao động, nhưng hoạt động thiểu tính ổn định, vì nhu cầu xây dụng trên địa bàn tỉnh ngày một giảm. Đặc biệt là trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên nhiều HTX phải ngùng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, thành viên và người lao động không có việc làm, thu nhập.

2.4.4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại

- Tổng số 55 HTX (có 38 HTX đang hoạt động, 17 HTX ngừng hoạt động), giảm 01 HTX so với cuối năm 2020, chiếm 15,77% tổng số HTX đang hoạt động.

- Tạo việc làm cho 294 thành viên và 389 lao động, chiếm 10,24% tổng số thành viên, giảm 01 thành viên so với năm 2020; 

- Tổng số vốn điều lệ là 194.418 triệu đồng, chiếm 27,03% tống số vốn điều lệ; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 3,95 triệu đồng/người/tháng. 

Đây là lĩnh vực hoạt động khá ổn định, tập trung chủ yếu ở thị trấn, thành phố, các xã vùng sâu, vùng xa ít phát triển do giao thông đi lại khó khăn, thu nhập thấp.

2.4.5. Lĩnh vực vận tải

- Có 07 HTX (04 HTX đang hoạt động, 03 HTX ngừng hoạt động), trong 06 tháng đầu năm 2021 không có sự biến động về số lượng HTX, chiếm 1,66% số HTX hoạt động; với 46 thành viên và 39 lao động, chiếm 1,60% tổng số thành viên.

- Tổng sổ vốn điều lệ 10.850 triệu đồng chiếm 1,50% tổng vốn điều lệ. 

- Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong các HTX vận tải đạt là 5,1 triệu đồng/người/tháng. 

Mô hình chủ yếu hiện nay của HTX vận tải là hoạt động dịch vụ hồ trợ, trong đó HTX đảm bảo cung úng những khâu dịch vụ quan trọng cho thành viên như: đăng ký lưu hành, bển bãi, luồng tuyến, xử lý rủi ro... mở rộng ngành nghề hoạt động kết họp vận tải hành khách với khách du lịch.

2.4.6. Lĩnh vực vệ sinh môi trường

- Có 03 HTX Vệ sinh môi trường chiếm 1,24% tổng sổ HTX đang hoạt động, với 33 thành viên và tạo việc làm cho 37 lao động, chiếm 1,15% tổng số thành viên.

- Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 3,85 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng số vốn điều lệ là 6.400 triệu đồng chiếm 0,89% tổng vốn điều lệ. 

Đây là loại hình HTX hoạt động rất thiết thực, kịp thời giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, góp phần vào giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động tại địa phương.

2.4.7. Lĩnh vực tín dụng

Có 02 đơn vị, trong 06 tháng đầu năm không có sự biến động về số lượng, chiếm 0,58% tổng số HTX hoạt động. Thu hút 634 thành viên và 20 lao đông tham gia, chiếm 22,09% tổng thành viên; 

- Tổng số vốn điều lệ là 14.640 triệu đồng, chiếm 2,04% tổng số vốn điều lệ. 

- Thu nhập bình quân của người làm trong các quỹ đạt 5,55 triệu đồng/người/tháng.

3. Liên hiệp Hợp tác xã

Đến 31/5/2021 có 01 Liên hiệp HTX tiêu dùng Lai Châu, vốn điều lệ đăng ký 2.000 triệu đồng, với 7 thành viên tham gia, tạo việc làm cho 65 lao động với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động sản xuất kinh doanh là thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các HTX trên địa bàn tỉnh và giới thiệu sản phẩm của HTX các tỉnh bạn đến thị trường Lai Châu. 

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTTT, HTX theo Nghị quyết số 26/NQ-BCH ngày 22/01/2021
(1) Phối hợp tổ chức trên 10 lớp tuyên truyền các chủ trương, pháp luật về HTX (Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức 16 lớp tại các huyện, thành phố, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid -19 các lớp hiện đang tạm lùi thời gian); Bồi dưỡng chuyên nôm nghiệp vụ cho trên 80% cán bộ quản lý (Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp trường bồi dưỡng cán bộ HTX – Liên minh HTX Việt Nam dự kiến tổ chức vào qúy III/2020, số lượng 03 lớp tại các huyện, thành phố cho trên 200 học viên là cán bộ chủ chốt trong HTX, đạt 19,8% tổng số cán bộ quản lý HTX).
(2) Thành lập mới:  25 HTX trở lên (Đến nay thành lập mới 15 HTX, đạt 60 % so với chỉ tiêu Nghị quyết); 20 THT trở lên (Đến nay thành lập mới 10 THT, đạt 60 % so với chỉ tiêu Nghị quyết); 60 % số xã, phường, thị trấn có HTX (đã có 70 % số xã phường, thị trấn có HTX)

(3) Thu hút mới: 500 lao động (Đến nay số lao động thu hút mới được 244, đạt 48,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 300 thành viên than gia HTX (Đến nay thu hút mới được 152 thành viên, đạt 50,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 200 thành viên than gia THT (Đến nay thu hút mới được 57 thành viên, đạt 28,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết).
(4) Số HTX hoạt động có hiệu quả: đạt trên 65 % (hiện nay số HTX hoạt động hiệu quả ước đạt 35 % số HTX hoạt động); 55% HTX trong lĩnh vực nông nghiệp (28% HTX hoạt động hiệu quả).
(5) Xây dựng 01-02 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị (hiện đã dự kiến xây dựng 4 mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm); 03 mô hình HTX kiểu mới, điền hình (Dự kiến trong Quỹ III/2021 Liên minh HTX tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh).

(6) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX giải ngân 15 lượt HTX vây vốn (6 tháng đầu năm Quỹ đã giải ngân mới cho 13 dự án mới , đạt 86,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết); Hỗ trợ cho trên 10 HTX tham gia 1-2 Hội trợ xúc tiến thương mại (Dự kiến quỹ IV/2021 tham gia hội trợ do Liên minh HTX Việt nam tổ chức với số HTX dự kiến 16 HTX).
(7) Thu hút trên 80 % số HTX tham gia thành viên (6 tháng đầu năm 2021 kết nạp mới 6 HTX, nâng tổng số HTX tham gia thành viên là 188 HTX/239 HTX đang hoạt động,  đạt 78,7 % so với chỉ tiêu Nghị quyết)

5. Đánh giá chung

* Ưu điểm:

 - Các THT được thành lập xuất phát từ nhu cầu thiết yếu trong hoạt động SXKD của các thành viên, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; tổ chức đơn giản, việc hình thành các THT đã thu hút được lao động, vốn góp qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên.

- Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được mở rộng hơn; Chất lượng của HTX được củng cố, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh các HTX đã hình thành sự liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các mô hình điểm sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đã tạo được sự quan tâm, tin tưởng của chính quyền bước đầu có sức ảnh hưởng, thu hút cho các HTX trên địa bàn nghiên cứu, học tập. Một số HTX đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm như: HTX sản xuất chế biến Gạo, HTX chế biến Miến dong,...

* Những mặt hạn chế :

- Tổ hợp tác gọn nhẹ, linh hoạt, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên không bền vững, trình độ quản lý còn nhiều hạn chế, việc quản lý tài sản, tiền vốn và hạch toán không chặt chẽ, thiếu cơ sở khoa học; ... do đó công tác quản lý và điều hành còn gặp nhiều khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, đa số chỉ được tập huấn ngắn ngày. Chế độ đãi ngộ với cán bộ quản lý còn thấp, chưa phát huy được ưu thế của sức mạnh tập thể, hiệu quả hoạt động thấp, phương án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi. 

- Nhiều HTX còn gặp nhiều khó khăn về vốn, khoa học công nghệ, đất đai,.. sản phẩm sản xuất ra thiếu tính cạnh tranh trên thị trường; chưa xây dựng được nhiều mô hình liên doanh, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, dẫn đến chất lượng sản phẩm còn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả kinh tế mang lại cho thành viên chưa cao, ... dẫn tới các thành viên thiếu quan tâm, chưa thực sự tâm huyết và gắn bó với HTX. 

* Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức về KTTT, HTX của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ, chưa hiểu đúng vai trò, bản chất của HTX kiểu mới. Một số HTX hoạt động vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động HTX còn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là thay đổi của nên kinh tế thị trường hiện nay; mức thu nhập tại HTX còn thấp nên chưa thu hút được cán bộ chuyên môn có năng lực tham gia quản lý, điều hành HTX.

- Nguyên nhân khách quan 

Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX.

Việc liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn lỏng lẻo, thiếu tính bền vững. Thói quen sản xuất tự do, nhỏ lẻ còn giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất xuất, kinh doanh của người dân; còn rất ít mô hình liên kết sản xuất thành công, có hiệu quả để tuyên truyền, nhất là chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ LIÊN MINH HTX TỈNH
1. Hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh
Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Lai Châu kỳ họp thứ II (mở rộng), Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã thông qua Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành viên Ban Chấp hành ở các sở, ngành, đoàn thể đã tăng cường phối hợp triển khai nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trong ngành, lĩnh vực phụ trách liên quan đến phát triển KTTT, HTX (Sở Công thương đề xuất, xây dựng các chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025, UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức triển khai tuyên truyền, giải thể HTX ngừng hoạt động, …)
2. Hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh
2.1. Công tác tham mưu, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế tập thể

- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công
thương, UBND các huyện, thành phố đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ của
Trung ương theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 23/11/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và nhu cầu vốn hỗ trợ khu vực KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; xây dựng dự thảo kế hoạch chiến lược, định hướng phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 (theo Quyết định số 340/QĐ-TTg, ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ); báo cáo về tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lýnợ của các HTX ngừng hoạt động; chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2021-2030 trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

- Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành LMHTX tỉnh Lai Châu lần thứ 2. Trình tỉnh phê duyệt nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lai Châu; Tổ chức thành công buổi gặp mặt, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia HTX (11/4/1946) và 10 năm ngày HTX Việt Nam (11/4/2011). 

- Hoàn thiện hồ sơ các HTX được giới thiệu tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/2/2021.

- Tham mưu, chuẩn bị các nội dung cho buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

- Tham mưu đề xuất triển khai thực hiện Thông báo kết luận 261/TB-LMHTXVN ngày 29/4/2021 của Liên minh HTX Việt Nam.

- Xây dựng dự  thảo đề cương đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025”. 

- Trình Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của HTX trong năm 2021.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2021-2025; Dự thảo chiến lược chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045; Dự thảo BCĐ các chương trình MTQG, kế hoạch đề cương xây dựng Đề án thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021-2030; Dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Dự thảo quyết định ban hành quy chế quản lý sản phẩm COOP được chứng nhận 3; ...

2.2. Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể 

Phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục
tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên các
phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trang “Thông tin điện tử tổng hợp”
của LMHTX tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể xây dựng kết hoạch tuyên truyền hỗ trợ thành lập mới HTX dự kiến phối hợp tổ chức mở 16 lớp tập huấn tập tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định của pháp luật về hợp tác tác xã năm 2020 cho trên 800 học viên là hội viên Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; Ngoài ra chủ động biên tập tuyên truyền qua Website Liên minh HTX tỉnh, báo lai châu, Đài truyền hình  với 26 tin, bài, 01 phóng sự, chuyên đề. 
2.3. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát
triển KTTT 

* Công tác tư vấn vận động thành lập HTX, phát triển thành viên.

Đến 31/5/2021, phối hợp với các cơ quan có liên quan tư vấn thành lập mới được 15 HTX. Trong đó:  lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 9 HTX; Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng: 4 HTX; Dịch vụ thương mại: 1 HTX; Tiểu thủ công nghiệp: 01 HTX. Phối hợp giải thể 07 HTX ngừng hoạt động.

Kết nạp 06 HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh, nâng tổng số thành viên lên 193 đơn vị, trong đó có 188 HTX và 5 doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch mở các lớp hướng dẫn, tuyên truyền tập trung kiến thức về HTX, hỗ trợ thành lập mới HTX năm 2021. Tư vấn cho các HTX, đơn vị thành viên xây dựng dự án, phương án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

* Hoạt động hỗ trợ vốn

Tiến hành kiểm tra các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; nguồn vốn vay giải quyết việc làm (nguồn 120 kênh của Liên minh HTX Việt Nam) thông qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tiếp tục nhận các hồ sơ vay vốn của các đơn vị thành viên có nhu cầu để xem xét, thẩm định và tiến hành giải ngân theo quy định. Đến 5/6/2021 đã giải ngân 11 dự án vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với tổng số vốn vay 3.300 triệu đồng từ nguồn thu hồi và cấp mới. Việc quản lý và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Quỹ.

* Về xúc tiến thương mại 

Liên minh HTX chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2021, dự kiến quỹ IV/2021 tổ chức tham dự hội trợ do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức, dự kiến 16 HTX tham dự. 

*  Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới
Xây dựng kế hoạch triển khai và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT.  Giới thiệu các HTX tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

2.4. Thực hiện chương trình phối hợp

Tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trong việc “Về việc xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025”; với Trung tâm khoa học CN và MT - Liên minh HTX Việt Nam về “ hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường cho khu vực KTTT, HTX  tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025”. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ngành, đoàn thể như: với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc “Tiếp tục đổi mới và phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; với Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2017-2022 và với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trong việc “phát huy vai trò của công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2017-2022”.

 2.5. Công tác kiểm tra

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tại huyện, thành phố trong tỉnh, kịp thời tư vấn, giúp ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX nâng cao chức năng nhiệm vụ của mình cùng hội đồng quản trị tháo gỡ khó khăn, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật. 

(Có báo cáo kết quả hoạt động riêng)

2.6. Những hạn chế và nguyên nhân 

* Hạn chế

Các hoạt động tư vấn hỗ trợ tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các thành viên trên các lĩnh vực như: vốn vay, khoa học công nghệ; xúc tiến thương mại; tư vấn cung cấp thông tin về thị trường; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX, thành viên, người lao động trong HTX.
* Nguyên nhân

Đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn mặc dù từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của các HTX, các đơn vị thành viên.

Nguồn lực hỗ trợ khu vực KTTT, HTX cong hạn chế, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị chưa thực hiện được nhiều hoặc không có kinh phí thực hiện.

Liên minh HTX không có cơ quan ngành dọc tại cấp huyện, việc tổng hợp thông tin báo cáo về tình hình kinh tế tập thể gặp nhiều khó khăn, do không được các phòng chuyên môn của huyện, thành phố và các HTX quan tâm thực hiện theo quy định.  

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
I. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và các HTX trong tỉnh. 
2. Phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển KTTT tỉnh Lai Châu năm 2022; Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển HTX năm 2022 (trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới) trình UBND tỉnh.
3. Tham mưu cho BCĐ phát triển KTTT kiểm tra nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, các đơn vị thành viên theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh. Đề xuất thành lập mới, kiện toàn Ban Chỉ đạo tại các huyện, Thành phố.
4. Triển khai thực hiện hỗ trợ, phát triển HTX theo kế hoạch đã được phê duyệt; giả ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tư vấn, hướng dẫn các đơn vị thành viên hoạt động đúng quy định của pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản trình tỉnh ban hành về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP về về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Phối hợp quản lý tốt nguồn vốn vay 120 (kênh của Liên minh HTX Việt Nam).
5. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT như: bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; tư vấn thành lập mới HTX; công tác tuyên truyền; hỗ trợ thành lập mới;... Xây dựng, trình tỉnh ban hành đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025”.
6. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố ra soát, đánh giá phân loại các HTX; tư vấn giải thể các HTX đã ngừng hoạt động, phát triển các HTX mới; kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh theo quy định. Tư vấn cho các THT đăng ký với xã, phường, thị trấn theo quy định.
7. Tham mưu cho tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Bám sát các chương trình kế hoạch của tỉnh, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND của Liên minh HTX Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

2. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố trong công tác tham mưu về phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX điển hình gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

3. Phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan quản lý có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quản lý tốt nguồn vốn vay giải quyết việc làm (nguồn vốn của Liên minh HTX Việt Nam).

4. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố ra soát, đánh giá phân loại các HTX; tư vấn giải thể các HTX đã ngừng hoạt động, phát triển các HTX mới; kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh theo quy định. 

5. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển KTTT, HTX.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021 trình tại Hội nghị BCH lần thứ III Liên minh hợp tác xã tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 
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